
III.1 III.2 III.3 III.4 V.1 V.2 V.3
1 15D15802010140 Võ Tuấn Anh 24/09/1997 XD15D04 5 3 3 11
2 15D15802010141 Lê Thế Anh 05/05/1997 XD15D04 5 5 5 15
3 15D15802010156 Nguyễn Chí Cảnh 25/10/1997 XD15D04 5 1 3 9
4 15D15802010174 Nguyễn Tấn Đạt 03/11/1997 XD15D04 5 2 5 12
5 15D15802010179 Đoàn Văn Đầy 14/10/1996 XD15D04 5 1 3 9
6 15D15802010188 Nguyễn Tiến Đức 21/02/1997 XD15D04 5 1 3 5 14
7 15D15802010189 Mã Hải Dương 28/02/1997 XD15D04 5 1 3 9
8 15D15802010201 Đặng Thị Trúc Giang 05/07/1997 XD15D04 5 3 3 11
9 15D15802010212 Phan Thanh Hậu 09/02/1996 XD15D04 5 3 3 3 5 19

10 15D15802010214 Nguyễn Tấn Hiền 15/09/1996 XD15D04 5 2 3 3 13
11 15D15802010229 Nguyễn Thanh Hữu 26/08/1997 XD15D04 5 3 3 3 0 14
12 15D15802010232 Trần Hoàng Huy 17/07/1997 XD15D04 5 3 3 11
13 15D15802010233 Trần Tuấn Huy 15/01/1996 XD15D04 0
14 15D15802010234 Lê Trung Huy 04/08/1997 XD15D04 5 5 3 5 8 26
15 15D15802010236 Phan Hoàng Huynh 16/01/1997 XD15D04 5 1 3 9
16 15D15802010239 Phạm Đức Khải 28/10/1997 XD15D04 5 1 3 3 12
17 15D15802010240 Tào Quang Khải 12/12/1997 XD15D04 5 1 3 3 12
18 15D15802010256 Nguyễn Văn Duy Khánh 22/11/1996 XD15D04 4 1 3 3 11
19 15D15802010273 Nguyễn Anh Kiệt 05/12/1997 XD15D04 5 3 8
20 15D15802010278 Huỳnh Gia Lạc 13/11/1996 XD15D04 5 1 3 9
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21 15D15802010285 Huỳnh Thị Thúy Linh 15/05/1997 XD15D04 5 3 3 11
22 15D15802010286 Lâm Dương Linh 01/01/1997 XD15D04 5 2 3 10
23 15D15802010287 Bùi Văn Vủ Linh 10/05/1997 XD15D04 5 3 3 11
24 15D15802010333 Tô Tiến Nhã 03/12/1997 XD15D04 5 3 3 11
25 15D15802010372 Tô Thanh Quang 17/03/1997 XD15D04 5 2 3 10
26 15D15802010385 Nguyễn Hoàng Sơn 25/08/1997 XD15D04 5 3 3 11
27 15D15802010396 Huỳnh Chí Tân 13/02/1997 XD15D04 5 3 3 11
28 15D15802010402 Trương Quốc Thái 01/07/1997 XD15D04 5 1 3 9
29 15D15802010403 Sơn Vỉnh Thái 14/03/1996 XD15D04 5 1 5 11
30 15D15802010414 Võ Ngọc Nhựt Thành 25/10/1997 XD15D04 5 3 8
31 15D15802010419 Huỳnh Phúc Thảo 06/09/1997 XD15D04 5 1 3 9
32 15D15802010421 Nguyễn Văn Thật 27/10/1997 XD15D04 0
33 15D15802010432 Lê Hữu Thoại 25/06/1997 XD15D04 5 1 3 9
34 15D15802010433 Nguyễn Trí Thông 25/05/1997 XD15D04 5 3 8
35 15D15802010445 Tôn Bảo Tiên 06/10/1997 XD15D04 5 3 3 11
36 15D15802010446 Phan Trần Tiến 20/07/1997 XD15D04 5 3 8
37 15D15802010448 Lê Thanh Tiền 20/07/1997 XD15D04 4 3 3 10
38 15D15802010452 Nguyễn Thanh Tín 02/07/1997 XD15D04 5 1 3 9
39 15D15802010456 Nguyễn Thái Toàn 23/08/1997 XD15D04 5 2 5 12
40 15D15802010457 Đặng Thanh Toàn 10/05/1997 XD15D04 5 1 3 9
41 15D15802010462 Lê Thanh Tốt 27/01/1997 XD15D04 5 3 3 11
42 15D15802010473 Trần Minh Triết 28/08/1997 XD15D04 5 3 8
43 15D15802010486 Phạm Thị Tươi 01/01/1996 XD15D04 5 2 3 10
44 15D15802010488 Võ Thị Kim Tuyến 18/12/1997 XD15D04 5 3 3 11
45 15D15802010490 Châu Văn Việt 11/10/1997 XD15D04 5 3 3 3 14
46 15D15802010491 Trần Quốc Việt 10/04/1997 XD15D04 5 1 3 5 14
47 15D15802010492 Nguyễn Thanh Việt 10/11/1997 XD15D04 5 1 3 9
48 15D15802010497 Nguyễn Phúc Vinh 11/04/1996 XD15D04 5 1 3 9
49 15D15802010498 Nguyễn Tấn Vinh 29/12/1997 XD15D04 5 1 3 9



50 15D15802010503 Bùi Đình Vy 13/03/1997 XD15D04 5 3 3 3 14


